Ngàysoạn:                                                                                                   Tiết:  6
Ngày dạy: 

          THỰC HÀNH : KÍNH LÚP, KÍNH HIỂN VI VÀ CÁCH SỬ DỤNG    

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Hs nhận biết các bộ phận của kính lúp và kính hiển vi.


- Biết cách sử dụng kính lúp ,kính hiển vi.

2. Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng quan sá, thực hành.

3. Thái độ:       - Giáo dục hs tính cẩn thận khi sử dụng kính

II. CHUẨN BỊ GV-HS
- Gv:Chuẩn bị kính lúp, kính hiển vi, tranh 5.1
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5.3(sgk).

- Hs: Chuẩn bị chiếc lá…

III. PHƯƠNG PHÁP:

Trực quan, thực hành.

IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

1/ Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số HS

2/ Kiểm tra bài cũ:


H: Đặc điểm nào để phân biệt TV có hoa và TV không có hoa?


H: Thế nào là cây một năm? Cây lâu năm? Cho ví dụ?

3/ Giảng bài mới:

 Vào bài: Trong cơ thể sinh vật được cấu tạo bởi những thành phần có kích thước rất 
nhỏ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, do đó để có thể nghiên cứu được những 
thành phần cấu tạo nên cơ thể người ta đã phát minh ra kính hiển vi và kính lúp.
 Vậy chúng có cấu tạo và chức năng như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học hôm nay.

GV: Ghi tên bài lên bảng

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung bài học

	· Hoat động 1: Tìm hiểu kính lúp và cách sử dụng.
-Gv: Yêu câù hs làm việc sgk –q.sát kính lúp theo nhóm (gv phát cho hs).

-Hs: hoạt động nhóm…

H: Cho biết kính lúp có cấu tạo như thế nào?
-Hs: Đại diện nhóm trả lời 
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-Gv: cho hs q.sát hình 5.2 trảlời:

H: Nêu cách sử dụng kính lúp cầm tay?

-Hs: Trả lời 
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-Gv: Cho hs dùng kính lúp để q.sát  chiếc lá mang đến lớp. Hướng dẫn hs kỹ năng q.sát.

-Hs: quan sát mẫu vật dưới kính lúp.

-Gv: Chuyển ý: Làm thế nào để chúng ta có thể nhìn thấy những SV rất nhỏ bé hay các bộ phận bên trong của TV 
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Hoạt động 2: Tìm hiểu cấu tạo, cách sử dụng kính hiển vi.
-Gv: Yêu cầu hs tìm hiểu t.tin sgk.Quan sát kính hiển vi theo nhóm-trả lời:

H:  Nêu cấu tạo của kính hiển vi?

-Hs: Đại diện nhóm trả lời- chỉ rõ các bộ phận trên kính hiển vi…
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H: Bộ phận nào của kính là quan trọng nhất? Vì sao?

-Hs:
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Bộ phận quan trọng là thấu kính, vì có ống kính để phóng to được các vật.

H: Cho biết cách sử dụng kính hiển vi ?

-Hs: Trả lời…
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-Gv: Cho hs q.sát một tiêu bản(hạt phấn hoa) dưới kính hiển vi.

-Hs: Vừa q.sát vùa điều chỉnh ốc to, ốc nhỏ.

-Gv: Quan sát uốn nắn hs về cách sử dụng kính…
	1.Kính lúp và cách sử dụng:
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-Cấu tạo: Kính gồm 2 phần:

           +Tay cầm bằng kim loại.

           +Tấm kính trong lồi 2 mặt.

-Cách sử dụng: Tay trái cầm kính lúp. Để mặt kính sát mẫu vật, mắt nhìn vào vật kính, di chuyển kính lên cho đến khi nhìn rõ vật.

 2. Kính hiển vi và cách sử dụng:
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-Cấu tạo: Gồm 3 phần chính:

 +Chân kính.

 +Thân kính:
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 ống kính.
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 ốc điều chỉnh.

 + Bàn kính.


-Cách sử dụng: 

+ Đặt và cố định tiêu bản trên bàn   kính.

+ Điều chỉnh ánh sáng bằng gương phản chiếu ánh sáng.

+ Sử dụng hệ thống ốc điều chỉnh để quan sát rõ vật.


4/Củng cố:

  Hs: Đọc phần ghi nhớ sgk, phần “Em có biết”.

 -Gv: Cho hs lên bảng xác định các bộ phận của kính lúp, kính hiển vi?

 -Hs: 2 đến 3 hs lên xác định-nhận xét- bổ sung…

5/ Hướng dẫn học ở nhà:

-Hs: Học bài. Chuẩn bị mẫu vật :Mỗi nhóm 1 củ hành, 1 quả cà chua.

V. RÚT KINH NGHIỆM
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THỰC HÀNH: QUAN SÁT TẾ BÀO THỰC VẬT
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:
- Hs phải tự làm được tiêu bản về tế bào TV (vảy hành, thịt quả    cà chua chính…).

2. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng quan sát mẫu vật dưới kính hiển vi.


3. Thái độ:  - Giáo dục hs yêu thích bộ môn, tính cẩn thận khi thực hành.

II. CHUẨN BỊ GV-HS:
- Gv: Chuẩn bị kính hiển vi, tiêu bản vảy hành, tiêu bản thịt quả cà chua chín.

- Hs: Chuẩn bị dao lam, cà chua, củ hành.
III. PHƯƠNG PHÁP:  Trực quan ,thực hành

IV. TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

1/ Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số HS

2/ Kiểm tra bài cũ:


H: Trình bày cấu tạo kính hiển vi và cách sử dụng? 

3/ Giảng bài mới:

 Vào bài: Bài trước chúng ta đã tìm hiểu cấu tạo và cách sử dụng kính lúp và kính hiển vi.
 Để hiểu rõ hơn các thao tác sử dụng kính hiển vi như thế nào, các em cùng tìm hiểu qua tiết học hôm nay.

GV: Ghi tên bài lên bảng

	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung bài học

	Hoat động 1: quan sát tế bào dưới kính hiển vi

-Gv: Yêu cầu hs đọc phần yêu cầu ở sgk…
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-Gv: Nêu yêu cầu:
+Làm được tiêu bản vảy hành…

+Biết cách sử dụng kính hiển vi.

+Vẽ được hình sau khi q.sát.

-Gv: Phát dụng cụ cho hs (Mỗi nhóm 1 kính hiển vi…).

-Gv : Thao tác: Giới thiệu mẫu vật đã chuẫn bị trước
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Cho hs q.sát…

Hoạt động 2: quan sát và vẽ hình
-Hs: Tiến hành các bước thực hành quan sát tế bào biểu bì vảy hành dưới kính hiển vi.

GV: Theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ HS yếu kém.

Gv lưu ý cho hs: Phải cắt mỏng mẫu vật mới q.sát rõ…

-Gv: Sau khi Hs hoàn thành mẫu vật  
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GV kiểm tra 
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Cho hs quan sát chéo mẫu vật của nhau.

-Hs: quan sát, nhận xét, bổ sung cho nhau.

_Gv: Yêu cầu hs vẽ hình quan sát được vào vở.

-Hs: Vẽ hình…

Hs: Tiến hành các bước thực hành quan sát tế bào thịt quả cà chua chín.

HS: Nêu các bước tiến hành

GV: Hướng dẫn HS thực hành

HS: Tiến hành thực hành theo nhóm

GV: Theo dõi, giúp đỡ HS yếu kém.

HS: Thực hành xong . GV yêu cầu HS vẽ hình vào vở
	1. Yêu cầu: (sgk).

2. Nội dung thực hành:

- Quan sát tế bào vảy hành.

- Quan sát tế bào thịt quả cà chua.

3.Chuẩn bị  dụng cụ ,mẫu vật:

(sgk)

4. Tiến hành:

a. Quan sát tế bào biểu bì vảy hành dưới kính hiển vi.

- Bóc vảy hành tươi, dùng kim mũi mác rạch 1 ô vuông, dùng kim khẽ lột ô vuông cho vào đĩa đồng hồ có nước cất.

- Lấy 1 bản kính sạch đã nhỏ sẵn giọt nước, đặt mặt ngoài vảy hành sát bản kính, đậy lá kính lại.

- Đặt và cố định tiêu bản trên bàn kính.

- Điều chỉnh để quan sát.
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b.Quan sát tế bào thịt quả cà chua chín.

- Cắt đôi quả cà chua, cạo 1 ít thịt quả cà chua.

- Đưa tế bào cà chua tan đều trong giọt nước trên bản kính, đậy lá kính.

- Điều chỉnh để quan sát.

- Vẽ hình

                    [image: image18.jpg]





4/Củng cố:

  - Gv: Nhận xét sự chẩn bị của các nhóm và thao tác trong thực hành.

 +Lấy điểm các nhóm thực hanh tốt

 +Phê bình nhóm không chuẩn bị , thực hành không dúng yêu cầu.

 +Cho hs dọn vệ sinh lớp học.

5/ Hướng dẫn học ở nhà:

Hs: Tiếp tục hoàn thành hình vẽ vào vở.

Chuẩn bị bài mới.

V. RÚT KINH NGHIỆM:
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